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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Tồn. 

Các Thẩm phán: Ông Phạm Việt Cường. 

Ông Nguyễn Tấn Trường 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lương Quang Toàn, Thư ký Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Trần Viết Tuấn, Kiểm sát viên. 

Ngày    tháng   n m     , tại tr  s  Tòa án nhân dân t nh  ia  ai,   t 

   ph c th m c ng khai v  án h nh s  th   ý          T  T-   ngày    tháng 

  n m       ối v i    cáo Nguyễn Ngọc T về tội “Giết người”.  o c  kháng 

cáo c a    cáo  ối v i  ản án h nh s  s  th m số            - T ngày 

          c a Tòa án nhân dân t nh  ia  ai. 

* Bị cáo có kháng cáo: 

1. Nguyễn Ngọc T.  inh ngày    3  99  tại  ia  ai. N i ĐK KTT và 

chỗ  : th n P,  ã I, huyện C, t nh  ia  ai. Tr nh  ộ học vấn:     . Nghề nghiệp: 

 ao  ộng t  do.  ân tộc: Kinh.  i i tính: nam. T n giáo: kh ng. Quốc t ch: 

Việt Nam. Con  ng Nguyễn Minh   ( ã chết) và  à Trần Th  Ch, sinh n m 

 9  .    cáo  à con duy nhất trong gia   nh, chưa c  vợ. Tiền án: kh ng, tiền s : 

kh ng.  

Nhân thân: Ngày           ,       phạt hành chính về hành vi “s  d ng 

c ng c  hỗ trợ trái ph p mà kh ng c  giấy ph p”; Ngày  3       ,    TAN  

huyện C, t nh  ia  ai    phạt    tháng tù về tội “cố ý gây thư ng tích”. 

   cáo  ầu th ,    tạm giữ, tạm giam từ ngày            cho  ến nay, 

hiện  ang    tạm giam tại Trại tạm giam C ng an t nh  ia  ai. C  mặt tại phiên 

tòa. 
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2. Dương Xuân A.  inh ngày  9         tại  ia  ai. N i ĐK KTT và 

chỗ  : th n P,  ã I, huyện C, t nh  ia  ai. Tr nh  ộ học vấn:      . Nghề 

nghiệp:  àm n ng.  ân tộc: Kinh.  i i tính: nam. T n giáo: kh ng. Quốc t ch: 

Việt Nam. Con  ng  ư ng C ng  , sinh n m  9   và  à Nguyễn Th   , sinh 

n m  9 5.  ia   nh    cáo c     anh em,   n sinh n m     , nhỏ sinh n m 

    ,    cáo  à con   n, chưa c  vợ. Tiền án: kh ng. Tiền s : kh ng.  

   cáo  ầu th ,    tạm giữ, tạm giam từ ngày            cho  ến nay, 

hiện  ang    tạm giam tại Trại tạm giam C ng an t nh  ia  ai. C  mặt tại phiên 

tòa. 

3. Trần Văn N (tên gọi khác : C n).  inh ngày        99  tại  ia  ai. 

N i ĐK KTT và chỗ  : th n B,  ã I2, huyện C, t nh  ia  ai. Tr nh  ộ học vấn: 

    . Nghề nghiệp:  ao  ộng t  do.  ân tộc: Kinh.  i i tính: nam. T n giáo: 

kh ng. Quốc t ch: Việt Nam. Con  ng Trần V n Đ ( ã chết) và  à Nguyễn Th  

L1, sinh n m  9 5.  ia   nh    cáo c     anh ch  em,   n nhất sinh n m  9  , 

nhỏ sinh n m  999,    cáo  à con thứ ba. C  vợ  à Đoàn Th   ia  2, sinh n m 

 99  (hiện  ã  ỏ  i). Tiền án, tiền s : kh ng.  

Nhân thân: Ngày          ,    TAN  huyện C áp d ng  iện pháp     ý 

hành chính  ưa vào c  s  cai nghiện  ắt  uộc, thời hạn    tháng. Đến ngày 

 5         chấp hành xong. 

- Ngày  3        ,    C  quan C ĐT C ng an huyện C kh i tố    can về 

tội Cố ý gây thư ng tích theo quy   nh tại khoản  , Điều  3   ộ  uật   nh s . 

Đến ngày          9 th    nh ch   iều tra v i  ý do    hại r t   n yêu cầu kh i 

tố v  án. Cùng ngày    C ng an huyện C ra Quyết   nh    phạt vi phạm hành 

chính số tiền  .5  .     ồng. 

- Ngày           ,    C ng an huyện C ra Quyết   nh    phạt vi phạm 

hành chính số tiền  5 .     ồng  ối v i hành vi    d ng trái ph p chất ma t y. 

- Ngày          ,    C  quan C ĐT C ng an huyện C kh i tố    can về 

tội Cố ý gây thư ng tích quy   nh tại khoản  , Điều  3   ộ  uật   nh s . Đến 

ngày    9     , Tòa án nhân dân huyện C c  Quyết   nh   nh ch  v  án  ối v i 

Trần V n N v i  ý do    hại c    n  in r t yêu cầu kh i tố. 

   cáo     ắt tạm giữ, tạm giam từ ngày    9      cho  ến nay, hiện  ang 

   tạm giam tại Trại tạm giam C ng an t nh  ia  ai. C  mặt tại phiên tòa. 

4. Đào Hữu B1.  inh ngày        993 tại  ải  ư ng. N i ĐK KTT và 

chỗ  : th n P,  ã I, huyện C, t nh  ia  ai. Tr nh  ộ học vấn:      . Nghề 

nghiệp:  ao  ộng t  do.  ân tộc: Kinh.  i i tính: nam. T n giáo: kh ng. Quốc 

t ch: Việt Nam. Con  ng Đào  ữu A, sinh n m  9   và  à Đào Th  X, sinh n m 

 9 3.  ia   nh    cáo c     ch  em,   n nhất sinh n m  99 , nhỏ sinh n m  993, 
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   cáo  à con nhỏ nhất, chưa c  vợ.    cáo B1  à Đảng viên,  ã      nh ch  sinh 

hoạt  ảng theo Quyết   nh số   -QĐ U KT U ngày  3        c a Ủy  an 

kiểm tra huyện  y C, t nh  ia  ai. Tiền án: kh ng  

Tiền s : ngày  5 9     ,       phạt hành chính về hành vi “Xâm hại sức 

khỏe c a người khác”   ảy ra vào ngày           tại Tổ dân phố  , th  trấn C, 

huyện C, t nh  ia  ai. 

   cáo  ầu th ,    tạm giữ, tạm giam từ ngày            cho  ến nay, 

hiện  ang    tạm giam tại Trại tạm giam C ng an t nh  ia  ai. C  mặt tại phiên 

tòa. 

5. Nguyễn Đức Th (tên gọi khác : Heo).  inh ngày    5      tại  ia  ai. 

N i ĐK KTT và chỗ  : th n P,  ã I, huyện C, t nh  ia  ai. Tr nh  ộ học vấn: 

9   . Nghề nghiệp:  ao  ộng t  do.  ân tộc: Kinh.  i i tính: nam. T n giáo: 

kh ng. Quốc t ch: Việt Nam. Con  ng Nguyễn V n Th1, sinh n m  9   và  à 

 ùi Th  Th2, sinh n m  9  .  ia   nh    cáo c     ch  em,   n nhất sinh n m 

 99 , nhỏ sinh n m     ,    cáo  à con nhỏ nhất.    cáo chưa c  vợ, con. Tiền 

án: kh ng. Tiền s : kh ng  

   cáo     ắt tạm giữ, tạm giam từ ngày            cho  ến nay, hiện 

 ang    tạm giam tại Trại tạm giam C ng an t nh  ia  ai. C  mặt tại phiên tòa. 

* Người bào chữa cho các bị cáo theo yêu cầu của Tòa án: 

* Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Ngọc T: Ông Vũ V n K -  uật sư 

V n phòng  uật sư V - Đoàn  uật sư t nh  ia  ai. C  mặt tại phiên tòa. 

* Người bào chữa cho bị cáo Dương Xuân A: Ông Tống Đức N2 -  uật 

sư V n phòng  uật sư HT - Đoàn  uật sư t nh  ia  ai. C  mặt tại phiên tòa. 

* Người bào chữa cho bị cáo Đào Hữu B1: Ông Trần V n   - uật sư V n 

phòng  uật sư M - Đoàn  uật sư t nh  ia  ai. C  mặt tại phiên tòa. 

* Người bào chữa cho bị cáo Trần Văn N: Ông  hạm Ngọc Q –  uật sư 

C ng ty  uật TN   MTV Q1 - Đoàn  uật sư t nh  ia  ai. C  mặt tại phiên tòa. 

* Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Th: Ông  ư ng Ngọc   -  uật 

sư V n phòng  uật sư L2 - Đoàn  uật sư t nh  ia  ai. C  mặt tại phiên tòa. 

Ngoài ra, trong v  án còn c  người    hại, người c  quyền  ợi, nghĩa v  

 iên quan và những người tham gia tố t ng khác nhưng kh ng c  kháng cáo, 

kh ng    kháng cáo, kháng ngh . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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 Vào khoảng    giờ ngày 16/02/2021, Nguyễn Ngọc T,  ư ng Xuân A, 

Đào  ữu   , Nguyễn Đức Th, Nguyễn Tiến  2,  han  oàng Q3 và  oàng V n 

Q4 cùng uống rượu tại nhà  ùi V n Tr tr  tại Tổ dân phố  , th  trấn C, huyện C, 

t nh  ia  ai. 

Trong   c  n nhậu th  giữa A, T  ảy ra mâu thuẫn v i Q4 nhưng  ược c n 

ng n, sau    B1  iều khiển  e m  t   iển kiểm soát      -    .   ch  T; A 

 iều khiển  e m  t   iển kiểm soát      -   9.   ch  Th  i về. Khi  i  ến cổng 

chào th n K1, th  trấn C, huyện C (cách nhà c a Tr khoảng    m) th  tất cả 

dừng  ại,   c tức việc mâu thuẫn v i Q4 nên T hỏi A: “Giờ sao em”, A n i: 

“Sao cũng được”, T n i tiếp: “Nó láo quá thì đập cho nó một trận” th  tất cả 

 ồng ý.  au    Th ch  A quay  ại nhà c a Tr  ể giảng hòa v i Q4, trên  ường  i 

Th n i v i A: “Tết nhất rồi, về đi, đánh nhau gây sự làm gì mày” th  A n i: “Đợi 

lên nói chuyện với nó xem sao đã rồi tao với mày về”. Khi t i cổng nhà c a Tr, 

A và Th  ứng trư c cổng n i chuyện v i  2 th      ùi Quốc N (tr  tại:  àng R, 

 ã D1, huyện C, t nh  ia  ai) cầm r a dài khoảng   m  uổi  ánh nên A  ã ch  

Th quay  ại cổng chào th n K1. Trong   c A và Th  i giảng hòa th  T gọi  iện 

thoại cho Trần V n N (tên thường gọi  à: C n) n i: “Trên này có thằng này nó 

láo, cầm hộ tao con dao lên đây”, N  iết T muốn  ánh nhau nên  ồng ý. Khi A 

ch  Th quay  ại và n i cho T  iết việc     ùi Quốc N  uổi  ánh, T hỏi Th c  

 iết  ọn     à ai kh ng th  Th trả  ời: “Không, bọn này lạ lắm”.   c này Trần 

V n N chạy  e m  t   ến và cầm    con dao dài 33,9 cm, th  T  i  ại chỗ Trần 

V n N  ấy dao. A n i Th: “Lên xe anh Cún đi đi”, (Tức  à n i Th ch  N  i  ánh 

nhau, v  N kh ng  iết   a  iểm) th  Th  i qua ngồi trư c  e m  t  c a Trần V n 

N  ể ch  N. Cùng   c này  A nhặt    vỏ chai rượu Vodka,  ằng th y tinh  oại 

3  m  trên v a hè rồi  ưa cho N cầm    vỏ chai, A cầm    vỏ chai, thấy vậy T 

n i: “Cầm vỏ chai đi làm gì, vứt mẹ đi” th  A trả  ời: “Cứ cầm đi theo cũng 

được”. T n i v i cả  ọn: “Đi lên đập thằng kia” th  B1 ch  T  i trên  e  iển 

kiểm soát      - 078.70, Th ch  N  i  ằng  e c a N và A một m nh chạy  e 

 iển kiểm soát     -  9.   quay  ại nhà c a Tr  ể t m  ánh Q4. 

Khi Th ch  Trần V n N  i ngang qua nhà c a Tr th  T n i: “Đám này 

này” th  N nhảy  uống  e, cầm vỏ chai th y tinh n m  uống  ường  e dọa, rồi 

 i  ại n i chuyện v i  ùi Quốc N, Th cũng quay  e  ại  ứng. Th, B1, A và T 

dừng  e  ại  ứng  ối diện cổng nhà c a Tr.   c này, Q4  iều khiển  e m  t , 

 iển kiểm soát:      -    .    i từ trong nhà c a Tr ra  ường Quang Trung. 

Nh n thấy Q4  iều khiển  e  i ra, T chạy t i chặn trư c  ầu  e c a Q4 th  Q4 

thả  e  ỏ chạy. T dùng tay phải cầm dao ch m vào người Q4 th  Q4  ưa tay trái 

 ên  ỡ nên    ch m tr ng vào vai trái và khuỷu tay trái  àm Q4 ngã nghiêng  ên 

trái  uống  ường, mũ  ảo hiểm    r i khỏi  ầu. Q4 dùng hai tay  m  ầu, T cầm 

dao  uổi  ánh những thanh niên  ang  ứng trư c nhà Tr  àm những người này 
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 ỏ chạy. Thấy Q4 nằm giữa  ường, A  i  ến dùng tay phải cầm vỏ chai rượu 

Vodka  ập mạnh một cái tr ng vào vùng thái dư ng phải c a Q4  àm vỏ chai 

rượu vỡ nát. A tiếp t c tháo mũ  ảo hiểm  ang  ội rồi dùng tay phải cầm mũ 

 ảo hiểm  ập    cái vào vùng trán phải, thái dư ng phải và    cái vào  ưng c a 

Q4, rồi tiếp t c dùng chân phải  ạp theo hư ng từ trên  uống vào mặt c a Q4 

khoảng     ến  5 cái. 

T quay  ại thấy A  ang dùng chân  ạp nhiều cái vào mặt Q4 th  tiếp t c 

  ng vào dùng chân phải  á vào  ưng Q4.  uy  ứng trên v a hè trư c nhà c a Tr 

nh n thấy chạy  ến can ng n, Trần V n N  ang  ứng n i chuyện v i  ùi Quốc 

N nh n thấy Q4  ã     ánh nằm dư i  ất th  giật  ấy con dao c a T  ang cầm. 

  c này, B1  ang  ứng gần    nhặt viên gạch trên v a hè   nh n m Q4 th  T 

nh n thấy nên chạy  ến giật  ấy c c gạch trên tay B1  ể n m nhưng Q4  ã  ỏ 

chạy vào trong nhà Tr nên T n m c c gạch  uống  ường.  au   , T, A, N, B1 và 

Th  iều khiển  e m  t   i về nhà. 

 au khi     ánh, Q4 t   iều khiển  e m  t   i về nhà. Đến sáng ngày 

          , gia   nh thấy Q4     iệt n a người, kh ng n i  ược nên  ưa Q4  ến 

 ệnh viện  a khoa t nh  ia  ai  ể cấp cứu và  iều tr .  au   ,  ng  oàng V n 

  nh ( à cha  ẻ c a Q4)  ến C  quan C ĐT C ng an huyện C tr nh  áo s  việc. 

Đến ngày           , T, A, B1  ã  ến C  quan C ĐT C ng an huyện C  ầu 

th  và khai nhận về hành vi phạm tội c a m nh. Ngày    9      C  quan Cảnh 

sát  iều tra C ng an t nh  ia  ai  ắt tạm giam  ối v i Trần V n N, ngày 

            ắt tạm giam Nguyễn Đức Th. 

Tại  ản Kết  uận giám   nh pháp y về thư ng tích số  9    TgT, ngày 

 3         c a Trung tâm pháp y t nh  ia  ai, kết  uận thư ng tích c a  oàng 

V n Q4: 

1/ Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Một vết mổ vùng trán thái dư ng phải kích thư c    cm:  %. 

- Một vết mổ dẫn  ưu vùng trán phải kích thư c ( ,5    ,5)cm:  %. 

-  ố mắt  ên phải  ầm tím kích thư c (3    )cm:  %. 

-  ố mắt  ên trái  ầm tím kích thư c (3    )cm:  %. 

- Một vết thư ng phần mềm  ờ dư i  ư ng  ả vai trái  ể  ại sẹo kích 

thư c (     ,5) cm: 3%. 

- Một vết thư ng phần mềm mặt sau khuỷu tay trái  ể  ại sẹo kích thư c 

(2,5x 0,3) cm: 1%. 

- Một vết thư ng phần mềm mặt trư c gối trái  ể  ại sẹo kích thư c (3,5  

0,1) cm: 1%. 
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- Một vết thư ng phần mềm mặt trư c ngoài   3 trên cẳng chân trái  ể  ại 

sẹo kích thư c (3,5   , ) cm:  %. 

- Vỡ sọ trán thái dư ng phải kích thư c 5cm: 9%. 

- T  máu ngoài màng cứng thái dư ng trán phải  ượng nhiều  ã  iều tr  

phẫu thuật hiện kh ng c  di chứng thần kinh:  3%. 

2/ Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định 

là 32% (Ba mươi hai phần trăm). Áp dụng phương pháp cộng theo Thông tư 

22/2019/TT-BYT. 

3/ Kết luận khác: 

- C  chế h nh thành vết thư ng:  o s  tác  ộng tr c tiếp c a ngoại   c. 

- Vật gây thư ng tích:  ưng nề vùng trán thái dư ng phải phù hợp v i vật  

tày. Các vết thư ng khuỷu tay,  ưng, gối, cẳng chân trái  à do vật sắc c  cạnh 

  n. 

* Về vật chứng: 

-    (Một) dao  ằng kim  oại dài 33,9cm; cán  ằng gỗ dài  3cm, chỗ rộng 

nhất (   ,5)cm, cán dao  ã    nứt; phần  ưỡi dao  ằng kim  oại dài   ,9cm, chỗ 

rộng nhất 5,3cm; mũi dao vu ng trên  ưỡi dao c  một  ỗ tròn,  ường kính  ,9cm. 

 -    (Một) mũ  ảo hiểm; màu: trắng –  en, họa tiết màu nâu vàng, trên 

n n c  chữ “NÓN  ƠN”.   

-  3 ( a) mảnh gạch vỡ và    (Một) mũ  ảo hiểm màu hồng, c  vết nứt 

vỡ kích thư c (      ,3)cm.  

Tại B n  n h nh sự sơ thẩm s :          H - T ngày           c a 

T a  n nhân  ân t nh Gia Lai    quyết   nh: 

Tuyên  ố các    cáo Nguyễn Ngọc T,  ư ng Xuân A, Trần V n N, Đào 

 ữu   , Nguyễn Đức Th phạm tội “Giết người”. 

- Áp d ng  iểm n khoản   Điều   3;  iểm  , s khoản  , khoản   Điều 5 , 

Điều 3 ; Điều   , Điều 5 , Điều  5, Điều 5   ộ  uật   nh s :  

X  phạt    cáo Nguyễn Ngọc T    (mười  ốn) n m tù. Thời hạn chấp 

hành h nh phạt tù tính từ ngày            

X  phạt    cáo  ư ng Xuân A    (mười hai) n m tù. Thời hạn chấp hành 

h nh phạt tù tính từ ngày            

X  phạt    cáo Trần V n N    (mười hai) n m tù. Thời hạn chấp hành 

h nh phạt tù tính từ ngày    9      

- Áp d ng  iểm n khoản   Điều   3;  iểm  , s khoản  , khoản   Điều 5 , 
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Điều 3 ; Điều   , Điều 5 , Điều  5, Điều 5 , Điều 5   ộ  uật   nh s :  

X  phạt    cáo Đào  ữu       (mười một) n m tù. Thời hạn chấp hành 

h nh phạt tù tính từ ngày            

X  phạt    cáo Nguyễn Đức Th  9 (chín) n m tù. Thời hạn chấp hành 

h nh phạt tù tính từ ngày            

Ngoài ra,  ản án s  th m còn quyết   nh về phần trách nhiệm dân s ,    

 ý vật chứng, án phí và c ng  ố quyền kháng cáo theo quy   nh c a pháp  uật. 

Ngày          ,    cáo Nguyễn Ngọc T, Đào  ữu    c    n kháng cáo; 

ngày  9       ,    cáo Nguyễn Đức Th c    n kháng cáo; ngày          ,    

cáo  ư ng Xuân A c    n kháng cáo và ngày  3       ,    cáo Trần V n N c  

  n kháng cáo. Các    cáo  ều kháng cáo  in giảm nhẹ h nh phạt. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có 

quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau:  

Về nội dung   n kháng cáo c a các    cáo Nguyễn Ngọc T, Đào  ữu   , 

Nguyễn Đức Th,  ư ng Xuân A và Trần V n N:  ản án h nh s  s  th m số: 

44/2022/ HS- T ngày           c a Tòa án nhân dân t nh  ia  ai  ã   t    các 

   cáo về tội “ iết người” theo  iểm n khoản   Điều   3      và phân h a vai 

trò c a từng    cáo  ể    phạt    cáo Nguyễn Ngọc T    (mười  ốn) n m tù;    

cáo  ư ng Xuân A 12 (mười hai) n m tù;    cáo Trần V n N    (mười hai) n m 

tù;    cáo Đào  ữu       (mười một) n m tù và    cáo Nguyễn Đức Th 09 

(chín) n m tù  à phù hợp v i tính chất, mức  ộ hành vi phạm tội mà các    cáo 

gây ra.  o   ,  ề ngh   ội  ồng   t    áp d ng  iểm a khoản   Điều 355 và 

Điều 35    TT   kh ng chấp nhận kháng cáo c a các    cáo giữ nguyên bản 

án s  th m. 

Tại phiên tòa các  uật s  thống nhất về tội danh kh ng tranh  uận. Ch   in 

cấp ph c th m  em   t giảm nhẹ cho các    cáo. 

Tại phiên tòa,    cáo Nguyễn Ngọc T r t kháng cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[ ]. Tại phiên tòa ph c th m,    cáo Nguyễn Ngọc T t  nguyện r t kháng 

cáo nên c n cứ  iểm   khoản   Điều 355        nh ch    t    ph c th m  ối 

v i    cáo. 

Đối v i các    cáo Đào  ữu   , Nguyễn Đức Th,  ư ng Xuân A và Trần 

V n N thừa nhận:  o c  mâu thuẫn trong việc cùng uống rượu tại nhà  ùi V n 

Tr tr  tại Tổ dân phố  , th  trấn C, huyện C, t nh  ia  ai, các    cáo  ã c  hành 
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vi dùng dao, vỏ chai Vodka, gạch và mũ  ảo hiểm  ánh nhiều  ần vào các vùng 

thái dư ng, trán phải, vùng mặt, vùng  ưng, vai trái và khuyển tay c a người    

hại gây tỷ  ệ thư ng tích  à 3 %.  

Như vậy,  ản án h nh s  s  th m số: 44/2022/ HS- T ngày           c a 

Tòa án nhân dân t nh  ia  ai  ã   t    các    cáo về tội “ iết người” theo  iểm 

n khoản   Điều   3       à c  c n cứ,   ng người,   ng tội và   ng pháp  uật. 

[ ]. X t kháng cáo  in giảm nhẹ h nh phạt c a các    cáo th  thấy: Đây  à 

v  án c  tính chất  ồng phạm,    cáo Nguyễn Ngọc T  à người c  vai trò chính 

trong v  án, khi mâu thuẫn  ảy ra,    cáo  à người kh i  ư ng, r  rê các    cáo 

khác th c hiện hành vi phạm tội, ch     cáo N  i  ấy dao, tr c tiếp dùng dao 

ch m vào vùng vai trái và khuỷu tay người    hại sau    dùng dao ng n cản 

những người khác  ể    cáo A th c hiện hành vi  ánh vào vùng  ầu c a người 

   hại.  o       cáo phải ch u trách nhiệm chính trong v  án v i vai trò  à người 

kh i  ư ng, ch  mưu cầm  ầu.    cáo A  à người c  vai trò tích c c th c hiện 

hành vi phạm tội,    cáo chu n       vỏ chai Vodka,  ưa cho    cáo N    vỏ 

chai, tr c tiếp dùng vỏ chai Vodka  ánh vào vùng thái dư ng người    hại, dùng 

mũ  ảo hiểm  ánh vào vùng trán phải, vùng  ưng và dùng chân  ạp vào mặt 

người    hại. Thư ng tích người    hại  uất phát từ chính hành vi phạm tội c a 

   cáo do       cáo phải ch u trách nhiệm h nh s  v i vai trò  ồng phạm  à 

người th c hành tích c c. Đối v i    cáo N c  hành vi cầm vỏ chai  e dọa, cùng 

v i    cáo T  i  ấy hung khí  ể th c hiện hành vi phạm tội do       cáo phải 

ch u trách nhiệm h nh s  v i vai trò  ồng phạm  à người th c hành. Đối v i    

cáo B1 c  hành vi nhặt viên gạch trên v a hè   nh n m Q4,  ứng cản tr  những 

người khác ng n cản hành vi phạm tội nên phải ch u trách nhiệm h nh s  v i vai 

trò  ồng phạm tuy nhiên mức  ộ và vai trò c a    cáo B1  à thấp h n    cáo N. 

Đối v i    cáo Th  à người ch     cáo N  ến hiện trường v  án  ể th c hiện 

hành vi phạm tội nên phải ch u trách nhiệm v i vai trò  ồng phạm gi p sức.  

 ành vi phạm tội c a các    cáo  à  ặc  iệt nguy hiểm cho  ã hội, gây mất 

trật t  tr  an c a   a phư ng, gây hoang mang trong dư  uận  ã hội. Các    cáo 

 ã s  d ng các hung khí nguy hiểm  ánh nhiều  ần vào vùng thái dư ng, vùng 

trán và mặt c a người    hại; sau khi s  việc  ảy ra các    cáo  ỏ mặc người    

hại tại hiện trường. Hậu quả người    hại kh ng chết  à nằm ngoài ý thức c a các 

   cáo.  o     ối v i các    cáo cần thiết phải     ý nghiêm và phải cách  y các 

   cáo ra khỏi  ã hội một thời gian    dài m i    tác d ng r n  e phòng ngừa tội 

phạm và  àm gư ng cho người khác cũng như cải tạo, giáo d c các    cáo. Tòa 

án cấp s  th m  ã  ánh giá   ng tính chất mức  ộ hành vi phạm tội c a các    

cáo,  em   t áp d ng  ầy    các t nh tiết giảm nhẹ và phân h a   ng hành vi, 

trách nhiệm h nh s  và h nh phạt cho các    cáo. Tại phiên tòa ph c th m, các    

cáo kh ng c  t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  m i nên  ĐXX kh ng c  
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c  s   ể chấp nhận kháng cáo  in giảm nhẹ h nh phạt c a các    cáo A, N, B1, 

Th. 

[3] Các phần khác c a  ản án s  th m kh ng c  kháng cáo, kháng ngh   ã 

c  hiệu   c pháp  uật.  

[4] Các    cáo phải ch u án phí h nh s  ph c th m theo quy   nh c a pháp 

 uật. 

V  các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 . C n cứ  iểm a,   khoản   Điều 355 và Điều 35  c a  ộ  uật Tố t ng 

h nh s . 

Đ nh ch    t    ph c th m  ối v i    cáo Nguyễn Ngọc T. Bản án h nh s  

s  th m số 44/2022/HS- T ngày           c a Tòa án nhân dân t nh  ia  ai c  

hiệu l c  ối v i b  cáo. 

Kh ng chấp nhận kháng cáo c a các    cáo Đào  ữu   , Nguyễn Đức Th, 

 ư ng Xuân A và Trần V n N, giữ nguyên bản án s  th m.  

Tuyên  ố các    cáo Đào  ữu   , Nguyễn Đức Th,  ư ng Xuân A và Trần 

V n N phạm tội “ iết người”. 

- Áp d ng  iểm n khoản   Điều   3;  iểm  , s khoản  , khoản   Điều 5 , 

Điều 3 ; Điều   , Điều 5 , Điều  5, Điều 5   ộ  uật   nh s :  

X  phạt    cáo  ư ng Xuân A    (mười hai) n m tù. Thời hạn chấp hành 

h nh phạt tù tính từ ngày           . 

X  phạt    cáo Trần V n N    (mười hai) n m tù. Thời hạn chấp hành 

h nh phạt tù tính từ ngày    9     . 

- Áp d ng  iểm n khoản   Điều   3;  iểm  , s khoản  , khoản   Điều 5 , 

Điều 3 ; Điều   , Điều 5 , Điều  5, Điều 5 , Điều 5   ộ  uật   nh s :  

X  phạt    cáo Đào  ữu       (mười một) n m tù. Thời hạn chấp hành 

h nh phạt tù tính từ ngày           . 

X  phạt    cáo Nguyễn Đức Th  9 (chín) n m tù. Thời hạn chấp hành 

h nh phạt tù tính từ ngày           . 

 . Án phí h nh s  ph c th m:  uộc các    cáo Đào  ữu   , Nguyễn Đức 

Th,  ư ng Xuân A và Trần V n N mỗi    cáo phải ch u    .     ồng (Hai 

trăm nghìn đồng) tiền án phí h nh s  ph c th m.     cáo Nguyễn Ngọc T kh ng 

phải ch u án phí h nh s  ph c th m. 

3. Các quyết   nh khác c a bản án s  th m kh ng c  kháng cáo, kháng 

ngh   ã c  hiệu   c pháp  uật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh . 
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 .  ản án ph c th m c  hiệu   c pháp  uật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- V   iám  ốc kiểm tra I - TAN  tối cao; 

- VK N  cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAN  t nh  ia  ai; 

- C  quan C ĐT-C ng an t nh  ia  ai; 

-  hòng   NV-C ng an t nh  ia  ai; 

- C  quan C T A  -CA t nh  ia  ai; 

-    Tư pháp t nh  ia  ai; 

- C c T A   t nh  ia  ai; 

- Trại tạm giam C ng an t nh  ia  ai; 

-    cáo;  

- Người tham gia tố t ng khác; 

-  ưu   VA,   CT ,  T. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Phạm Tồn 

 


